
UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /STTTT-BCVT Thanh Hóa, ngày     tháng  10  năm 2023 
V/v xác nhận các đơn vị thuộc đối tượng thụ 

hưởng dịch vụ Viễn thông công ích cho 

Trung tâm kinh doanh VNPT-Thanh Hóa 

 

 

 

Kính gửi:  

- Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; 

- Trung tâm kinh doanh VNPT - Thanh Hóa. 

 

Ngày 25/9/2023, Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 

1506/TTKD TH ngày 13/9/2023 của Trung tâm kinh doanh VNPT – Thanh Hóa 

về việc bổ sung hồ sơ xác nhận danh sách thuê bao truy nhập Internet băng rộng 

cố định thụ hưởng chính sách viễn thông công ích đợt 3 năm 2023, trong đó đề 

nghị Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa xác nhận danh sách 39 đơn vị 

đăng ký nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt 

đất. Sau khi kiểm tra, rà soát, Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 

28/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục, chất lượng 

dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch 

vụ viễn thông công ích đến năm 2025, đối tượng hỗ trợ cơ sở giáo dục mầm non 

không bao gồm điểm trường, nếu có.  

Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông xác nhận 08 đơn vị là cơ sở giáo dục 

phổ thông, trạm y tế tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã 

đảo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thuộc đối tượng được hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy 

nhập Internet băng rộng cố định mặt đất của Chương trình cung cấp dịch vụ VTCI 

đến năm 2025 (Chi tiết danh sách theo Mẫu 10b/DSS-ĐKBRCĐ kèm theo). 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Trung tâm Kinh doanh VNPT 

Thanh Hóa - Chi nhánh Tổng công ty Dịch vụ viễn thông hỗ trợ các đối tượng 

thụ hưởng dịch vụ viễn thông công ích theo đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, BCVT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Quyết 

  



UBND TỈNH THANH HÓA   Mẫu số 10b/DSS-ĐSBRCĐ, Phụ lục I 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG   (Ban hành kèm theo Thông tƣ số 14/2022/TT-BTTTT) 

      
 

              

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, TRẠM Y TẾ XÃ, ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ 

INTERNET BĂNG RỘNG CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƢ ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET BĂNG 

RỘNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT 

Doanh nghiệp: Trung tâm Kinh doanh VNPT - Thanh Hóa 

Năm 2023 

                        

TT 
Mã 

huyện 

Mã 

xã  
Tên huyện Tên xã Tên đơn vị Địa chỉ lắp đặt Mã truy nhập Gói cƣớc truy nhập 

Tốc độ 

truy 

nhập 

Số hợp đồng 
Ghi 

chú 

A B   C   1 2 3 4 5 6 7 

1 384 14854 Mường Lát Mường Lý 
Điểm Trường  Tiểu Học 

Tây Tiến ( Khu Xì Lồ ) 

Bản Xì Lồ, xã Mường 

Lý, Mường Lát 
thttkhuxilo.vtci VNPT_VTCI80 80Mbps HDTHA0190302314 

  

2 384 14854 Mường Lát Mường Lý 
Điểm Trường  Tiểu Học 

Tây Tiến ( Khu Chà Lan) 

Bản Chà Lan, xã 

Mường Lý, Mường 

Lát 

thttkhuchalan.vt

ci 
VNPT_VTCI80 80Mbps HDTHA0190302314 

  

3 384 14854 Mường Lát Mường Lý 
Điểm Trường  Tiểu Học 

Tây Tiến ( Khu Ún ) 

Bản Ún, xã Mường 

Lý, Mường Lát 
thttkhuun.vtci VNPT_VTCI80 80Mbps HDTHA0190302314 

  

4 384 14854 Mường Lát Mường Lý 

Điểm Trường  Tiểu Học 

Tây Tiến ( Khu Trung 

Tiến 1 ) 

Bản Trung Tiến 1, xã 

Mường Lý, Mường 

Lát 

thttkhutrungtien

1.vtci 
VNPT_VTCI80 80Mbps HDTHA0190302314 

  

5 384 14854 Mường Lát Mường Lý 
Điểm Trường  Tiểu Học 

Mường Lý ( Khu Mau ) 

Bản Mau, xã Mường 

Lý, Mường Lát 

thmuonglykhum

au.vtci 
VNPT_VTCI80 80Mbps HDTHA0572112214 

  

6 384 14860 Mường Lát Quang Chiểu 

Điểm Trường Tiểu Học 

Quang Chiểu 1(Khu Pù 

Đứa) 

Bản Pù Đứa,Quang 

Chiểu,Mường 

Lát,Thanh Hóa 

thpudua.vtci VNPT_VTCI80 80Mbps HDTHA2194752314 

  

7 407 16633 
Thị xã Nghi 

Sơn 

Phường Hải 

Bình 
Trạm  y tế Hải Bình 

Nam Hải, Phường Hải 

Bình, Thị Xã Nghi 

Sơn 

ythb_vtci VNPT_VTCI80 80Mbps THA040008/2021 

  

8 407 16660 
Thị xã Nghi 

Sơn 
Xã Hải Hà Trạm y tế Hải Hà 

Hà Nam, Hải Hà, Thị 

Xã Nghi Sơn 
vtci_ytehaiha VNPT_VTCI80 80Mbps THA032391/2016 

  

                      

  

Thanh Hóa, ngày          tháng        năm 2023 

  NGƢỜI LẬP BIỂU 

 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 
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